 (
ĐỀ THI SỐ 1
)  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
   Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN:  PHÁP LUẬT
   HỌC KỲ: I 	–  NĂM HỌC:  2017 – 2018
   LỚP: 16CĐ 	–  NGÀY THI: ____/_____/2017
                                               Thời gian thi : 90 phút
                                  (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
I. Câu 1 (4 điểm)
Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?
	1. Tài sản không có chủ sở hữu, cá nhân được quyền chiếm hữu.
	2. Mọi cá nhân, tổ chức sinh sống trên đất nước Việt Nam đều bị điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.
	3. Cá nhân có quyền sở hữu tài sản nên cá nhân được quyền định đoạt tài sản đó.
	4. Người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử dụng lao động khác nhau.
II. Câu 2 (2 điểm)
	1. Cho 1 ví dụ về mối quan hệ pháp luật và chứng minh vì sao đó là quan hệ pháp luật. 
III. Câu 3 (4 điểm)
	1. Trong giờ giảng bài của giảng viên. Sinh viên A nghe điện thoại, giảng viên yêu cầu Sinh viên A tắt điện thoại và viết kiểm điểm vì vi phạm vào quy định của nhà trường không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Sinh viên A không những không viết kiểm điểm mà còn có những hành vi và lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín của Thầy giáo trước lớp. Bực tức quá Thầy  giáo yêu cầu Sinh viên A ra khỏi lớp. Bằng kiến thức đã học Anh, chị hãy phân tích các dấu hiệu nhận biết hành vi vi phạm pháp luật của Sinh viên A? Hành vi này có xem là vi phạm pháp luật hay không? Tại sao? Trong trường hợp này Sinh viên A phải chịu trách nhiệm pháp lý gì? Vì sao?
------------------------------
- HẾT -
Ghi chú: Cán bộ coi thi tuyệt đối không được giải thích gì thêm.

        QUẢN LÝ  KHOA	    	     PHỤ TRÁCH TỔ	        GiẢNG VIÊN RA ĐỀ 	    

    ……………………….	             ……………………..	          Bùi Thành Dũng 
Đáp án
I. Câu 1 (4 điểm)
	1. Đúng (0.5 điểm) vì quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ quản lý tài sản (0.5 điểm). 
	2. Sai (0.5 điểm) vì ngoài những trường hợp nhà nước Việt Nam có ký kết các hiệp ước thỏa thuận với các nhà nước khác (0.5 điểm).
	3. Sai (0.5 điểm) Vì cá nhân chỉ được quyền định đoạt tài sản khi tài sản đó là tài sản của cá nhân (0.5 điểm).
	4. Đúng (0.5 điểm) Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau… miễn sao đảm bảo vai trò trách nhiệm ở mỗi nơi mà người lao động ký hợp đồng lao động (0.5 điểm).
II. Câu 2 (2 điểm)
	1. Vợ chồng… (0.5 điểm). Trình bày các đặc điểm nhận biết quan hệ pháp luật (1.5 điểm)
III. Câu 3 (4 điểm)
	1. Hành vi của Sinh viên A đã  được xác định qua lời nói xúc phạm đến danh dự và uy tín của người khác trước tập thể đây được xem là hành vi hành động đã được xác lập (0.5 điểm)
	2. Hành vi trên của Sinh viên A có dấu hiệu trái pháp luật. Tuy nhiên còn xét  đến tính hậu quả của Thầy  giáo xảy ra (0.5 điểm)
	3. Hành vi của  Sinh viên A đã cấu thành yếu  tố  lỗi đó là lỗi trực tiếp (0.5 điểm)
	4. Sinh viên A là chủ thể hoàn toàn có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý (0.5 điểm)
	5. Hành vi trên chưa được xem là vi phạm pháp luật vì hậu quả xảy ra cho Thầy giáo chưa có (0.5 điềm) vì yếu tố trái Pháp luật chưa hình thành. (0.5 điểm)
	6. Trong trường hợp này Học sinh A phải chịu trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm kỷ luật (0.5 điểm).  Nêu khái niệm trách nhiệm kỷ luật (05 điểm)


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ….  tháng …. năm 2017
  Giảng viên ra đề thi



      Bùi Thành Dũng
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)    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	      Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
   Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN:  PHÁP LUẬT
   HỌC KỲ: I 	–  NĂM HỌC:  2017 – 2018
   LỚP: 16CĐ 	–  NGÀY THI: ____/_____/2017
                                               Thời gian thi : 90 phút
                                  (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
I. Câu 1 (4 điểm)
Anh , chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?
	1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố là văn bản quy phạm pháp luật.
	2. Người thực hiện hành vi giết người gọi là hành vi vi phạm pháp luật. 
	3. Giấy chứng sinh có giá trị pháp lý cao hơn giấy khai sinh
	4. Người bị tâm thần được xem là bị giới hạn năng lực hành vi
II. Câu 2 (2 điểm)
	1. Anh/ chị hãy trình bày 1 số quy định, nội quy của nhà trường mà em biết? Theo em nhà trường cần ban hành thêm những quy định gì để quản lý Học sinh – Sinh viên được tốt hơn. 
III. Câu 3 (4 điểm)
	1. Ông Nguyễn Văn Tèo và bà Phạm Thị Nở có 1 khu đất với diện tích 1.000m2. 2 ông bà có 2 người con là ông Nguyễn Văn Nên và bà Nguyễn Thị Bé. Vào năm 2017 Ông Nên bị tai nạn giao thông chết. Biết rằng ông Nên có 2 người con là Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Sanh. Bà Nguyễn Thị Bé có 3 người con là Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Hồng. Vào năm 1995 ông Tèo mất, đến năm 2017 bà Nở mất khổng để lại di chúc cho bất cứ ai. Hỏi
	a. Di sản của ông Tèo và bà Nở được chia theo hình thức nào? (0.5 điểm)
	b. Những người nào được nhận phần di sản của 2 cụ (0.5 điểm). Vì sao? (1 điểm)
	2. A là học viên của một trường dạy nghề. Vì có xích mích cá nhân với B là bạn cùng lớp nên đã đánh B bị thương tích với tỷ lệ thương tật 30%. Vì thế B phải điều trị tại bệnh viên 15 ngày và chi phí điều trị tại bệnh viên là 5.320.000 đồng. Việc A cố ý gây thương tích cho B đã làm phát sinh các quan hệ sau:
	a. A phải bồi thường cho B toàn bộ số tiền chi phí điều trị tại bệnh viện.
	b. A bị trường dạy nghề buộc thôi học vì có vi phạm nghiêm trọng đến qui chế của nhà trường.
Anh/ Chỉ hãy cho biết các mối quan hệ pháp luật tương ứng a,b? (1 điểm) vì sao (1 điểm)

------------------------------
- HẾT -
Ghi chú: Cán bộ coi thi tuyệt đối không được giải thích  gì thêm.


        QUẢN LÝ  KHOA	    	      PHỤ TRÁCH TỔ	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 	    


……………………………	              ……………………..	            Bùi Thành Dũng 


Đáp án
I. Câu 1 (4 điểm)
	1. Sai (0.5 điểm) vì đây là văn  bản áp dụng pháp luật còn gọi là văn bản cá biệt áp dụng cho 1 chủ thể và chỉ áp dụng 1 lần. (0.5 điểm)
	2. Sai (0.5 điểm) vì để kết luận họ có vi phạm pháp luật hay không phải thỏa mãn 4 dấu hiệu liệt kê ra: Dấu hiệu hành vi, trái pháp luật, lỗi và năng lực trách nhiệm pháp lý (0.5 điểm)
	3. Đúng (0.5 điểm) vì giấy chứng sinh là cơ sở để cơ quan nhà nước cấp giấy khai sinh (0.5 điểm)
	4. Sai (0.5 điểm) vì để giới hạn năng lực hành vi dân sự phải do tòa án quyết định (0.5 điểm)
II. Câu 2 (2 điểm
	+ Ý1: Thí sinh liệt kê từ 5 quy định trở lên (1 điểm). Mỗi quy định, nội quy (0.2 điểm)
	+ Ý2: Thí sinh đưa ra từ 4 quy định mới trở lên (1 điểm). Mỗi quy định, nội quy (0.25 điểm) 
III. Câu 3 (4 điểm)
1. Bài tập số 1
	a. Vì 2 cụ mất không để lại di chúc nên căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015 phải chia theo pháp luật (0.5 điểm)
	b. Những người được được nhận phần di sản của 2 cụ bao gồm: 
	- Bà bé, anh Huy, anh Sanh (0.5 điểm)
	- Bà bé vì bà này nằm ở hàng thừa kế thứ nhất… (0.5 điểm)
	- Anh Huy và anh Sanh vì được thừa kế theo kế vị… (0.5 điểm)
2. Bài tập số 2
	a. Quan hệ dân sự (0.5 điểm) nêu khái niệm quan hệ dân sự (0.5 điểm)
	b. Quan hệ kỷ luật (0.5 điểm) nêu khái niệm quan hệ kỷ luật (0.5 điểm
Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2017
Giảng viên  ra đề thi



   Bùi Thành Dũng

